
PHỤ LỤC SỐ 01

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /3/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung Tổng kế hoạch vốn năm
2025

Tổng thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm
2025 Kế hoạch vốn năm 2024

chuyển sang năm 2025

Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm
2024 chuyển sang năm 2025 Kế hoạch vốn năm

2025

Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm
2025

Ghi chú

Số vốn Tỷ lệ (%) Số vốn Tỷ lệ (%) Số vốn Tỷ lệ (%)

1 2 3=6+9 4 5=4/3 6 7 8=7/6 9 10 11=10/9 12

TỔNG CỘNG 273.765,20 8.289,75 3,03% - - 273.765,20 8.289,75 3,03%

I Ngân sách huyện 82.019,00 1.490,86 1,82% - - 82.019,00 1.490,86 1,82%

1 Vốn phân cấp huyện năm 2025 36.519,00 1.490,86 4,08% - - 36.519,00 1.490,86 4,08%

2 Vốn thu tiền sử dụng đất năm 2025 500,00 - 0,00% - - 500,00 - 0,00%

3 Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện 45.000,00 - 0,00% - - 45.000,00 - 0,00%

III Ngân sách tỉnh 76.034,00 3.314,95 4,36% - - 76.034,00 3.314,95 4,36%

1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 65.454,00 3.069,95 4,69% - - 65.454,00 3.069,95 4,69%

2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2.891,00 - 0,00% - - 2.891,00 - 0,00%

3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 7.689,00 245,00 3,19% - - 7.689,00 245,00 3,19%

IV Ngân sách trung ương 115.712,20 3.483,95 3,01% - - 115.712,20 3.483,95 3,01%

1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 1.842,20 1.026,59 55,73% - - 1.842,20 1.026,59 55,73%

2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 28.903,00 812,96 2,81% - - 28.903,00 812,96 2,81%

3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 84.967,00 1.644,40 1,94% - - 84.967,00 1.644,40 1,94%
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PHỤ LỤC SỐ 02

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /3/2025 của UBND huyện Trà Bồng)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung

Vốn kế hoạch năm 2025
Lũy kế thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2025

Tỷ lệ giải ngân
năm 2024 (%)

Đánh giá theo tỷ lệ
bình quân của

huyện
Ghi chú

Tổng cộng

Kế hoạch vốn kéo dài năm
2024 chuyển sang năm 2025

Vốn kế hoạch giao trong năm
2025

Tổng cộng

Trong đó

Vốn kế hoạch
năm trước được

phép kéo dài
(nếu có)

Vốn kế hoạch
giao trong năm Tổng số Tỷ lệ (%) Tổng số Tỷ lệ (%)

1 2 3=4+5 4 5 6=7+9 7 8=7/4 9 10=9/5 11=6/3 12 13

TỔNG CỘNG 273.765,20 -  273.765,20 8.289,75 -  8.289,75 3,03% 3,03%

I Các cơ quan, ban ngành huyện 135.136,12 -  135.136,12 6.541,44 -  6.541,44 4,84% 4,84%

1 Công an huyện 500,00 - 500,00 483,43 - 483,43 96,69% 96,69% 1

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện 133.945,77 - 133.945,77 6.058,00 - 6.058,00 4,52% 4,52% 2

3 Ban Chỉ huy quân sự huyện 478,35 - 478,35 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 3

4 Phòng Văn hóa và Thông tin 212,00 - 212,00 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 4

II UBND các xã, thị trấn 14.892,33 - 14.892,33 1.748,32 - 1.748,32 11,74% 11,74%

1 UBND thị trấn Trà Xuân 790,00 - 790,00 485,73 - 485,73 61,48% 61,48% 1

2 UBND xã Trà Phú 1.274,85 - 1.274,85 459,24 - 459,24 36,02% 36,02% 2

3 UBND xã Trà Bình 1.842,16 - 1.842,16 567,35 - 567,35 30,80% 30,80% 3

4 UBND xã Trà Hiệp 470,00 - 470,00 100,00 - 100,00 21,28% 21,28% 4

5 UBND xã Trà Sơn 266,56 - 266,56 36,00 - 36,00 13,51% 13,51% 5

6 UBND xã Trà Thủy 5.216,00 - 5.216,00 100,00 - 100,00 1,92% 1,92% Không đạt 6

7 UBND xã Trà Lâm 338,00 - 338,00 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 7

8 UBND xã Trà Phong 503,00 - 503,00 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 8

9 UBND xã Trà Tây 286,00 - 286,00 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 9

10 UBND xã Trà Bùi 397,00 - 397,00 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 10
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11 UBND xã Sơn Trà 135,76 - 135,76 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 11

12 UBND xã Trà Giang 1.261,00 - 1.261,00 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 12

13 UBND xã Trà Thanh 443,00 - 443,00 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 13

14 UBND xã Hương Trà 399,00 - 399,00 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 14

15 UBND xã Trà Tân 897,00 - 897,00 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 15

16 UBND xã Trà Xinh 373,00 - 373,00 - - - 0,00% 0,00% Không đạt 16

III Chưa đủ điều kiện để phân bổ 123.737 - 123.737 - - - 0,00% 0,00%

1 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 26.000 26.000 - - - 0,00% 0,00%

2 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 17.122 17.122 - - - 0,00% 0,00%

3
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-
2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

80.239 80.239 - - - 0,00% 0,00%

4 Vốn phân cấp huyện 376 376 - - - 0,00% 0,00%

STT Nội dung

Vốn kế hoạch năm 2025
Lũy kế thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2025

Tỷ lệ giải ngân
năm 2024 (%)

Đánh giá theo tỷ lệ
bình quân của

huyện
Ghi chú

Tổng cộng

Kế hoạch vốn kéo dài năm
2024 chuyển sang năm 2025

Vốn kế hoạch giao trong năm
2025

Tổng cộng

Trong đó

Vốn kế hoạch
năm trước được

phép kéo dài
(nếu có)

Vốn kế hoạch
giao trong năm Tổng số Tỷ lệ (%) Tổng số Tỷ lệ (%)
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /3/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 273.765,20 - - 273.765,20 8.289,75 - - - 8.289,75 4.298,94 3.990,82 8.289,75 - 8.289,75

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 82.019,00 - - 82.019,00 1.490,86 - - - 1.490,86 1.247,25 243,62 1.490,86 - 1.490,86

I Vốn huyện quản lý 82.019,00 - - 82.019,00 1.490,86 - - - 1.490,86 1.247,25 243,62 1.490,86 - 1.490,86

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 36.519,00 - - 36.519,00 1.490,86 - - - 1.490,86 1.247,25 243,62 1.490,86 - 1.490,86

a Trả nợ dự án hoàn thành 478,35 - - 478,35 - - - - - - - - - -

1 Xây mới Hội trường Ban chỉ huy quân sự
huyện Trà Bồng 7004686 478,35 478,35 - - - - - -

b Dự án chuyển tiếp năm 2025 20.903,16 - - 20.903,16 976,13 - - - 976,13 976,13 - 976,13 - 976,13

1 Nhà Công vụ Công an huyện 7004692 5.400,00 5.400,00 6,97 - 6,97 6,97 6,97 - 6,97

2 Hệ thống Carmera an ninh 7004692 500,00 500,00 483,43 - 483,43 483,43 483,43 - 483,43

3 Nâng cấp sửa chữa Trung tâm Truyền thông  -
Văn hóa - Thể thao huyện 8049895 6.466,35 6.466,35 - - - - - -

4 Hệ thống thoát nước mặt và vỉa hè đường Võ
Nguyên Giáp 8066469 790,00 790,00 485,73 - 485,73 485,73 485,73 - 485,73

5
Tuyến đường liên thôn Bình Thanh - Bình
Trung - Bình Đông (Nối tiếp BTXM điểm Đầu
Bầu đi KDC số 8, thôn Bình Trung)

8052772 271,81 271,81 - - - - - -

6
Đường liên thôn Bình Tân-Bình Thanh và đi
xã Trà Phú (Nối tiếp BTXM điểm nhà Ông
Thanh đi Nghĩa trang nhân dân xã)

8052771 603,00 603,00 - - - - - -

7
Khu Thể dục thể thao xã Trà Bình; Hạng mục:
Chỉnh trang khuôn viên, sân, nhà vệ sinh và
các hạng mục phụ trợ khác

8055958 400,00 400,00 - - - - - -

8
Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Lê Trung
Đình đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến giáp
đường Sơn Thành - Bà Linh

8103321 2.400,00 2.400,00 - - - - - -

9 Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trung tâm
xã Trà Phong 8103320 3.100,00 3.100,00 - - - - - -

10 Sửa chữa tuyến đường Trà Bao - Trà Khê 8103319 972,00 972,00 - - - - - -

c Dự án khởi công mới năm 2025 4.000,00 - - 4.000,00 - - - - - - - - - -
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1 Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã Trà Tây 8129753 2.000,00 2.000,00 - - - - - -

2 Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã Trà Xinh 8129754 2.000,00 2.000,00 - - - - - -

d Đối ứng ngân sách huyện cho dự án được
tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 919,49 - - 919,49 78,73 - - - 78,73 71,12 7,62 78,73 - 78,73

1 Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc Huyện ủy
huyện Trà Bồng 7004692 919,49 919,49 78,73 - 78,73 71,12 7,62 78,73 - 78,73

đ Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 10.218,00 - - 10.218,00 436,00 - - - 436,00 200,00 236,00 436,00 - 436,00

* Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới 1.356,02 - - 1.356,02 - - - - - - - - - -

Trả nợ cho đối ứng năm 2024 - - -

1
Nâng cấp mở rộng đường từ nhà Ông Rí đi nhà
ông Bình (Đoạn từ ngã 3 nhà bà Thủy đến Nhà
văn hóa thôn 1)

8091087 84,00 84,00 - - - - - -

2 Bê tông xi măng tuyến đường từ nhà ông Hỷ đi
nhà ông Bình 8091082 70,00 70,00 - - - - - -

3 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cây Ké đi
nhà ông Hải 8091078 42,00 42,00 - - - - - -

4 BTXM tuyến đường từ nhà bà Hợi đi hố bờ
Gieo 8091077 38,50 38,50 - - - - - -

5 Tường rào, cổng ngõ, sân vườn trụ sở UBND
xã 8091080 84,00 84,00 - - - - - -

6 Xây mới nhà vệ sinh, sân nền nhà văn hóa thôn
1 8091081 24,50 24,50 - - - - - -

7 Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã 8091878 60,00 60,00 - - - - - -

8 Xây mới nhà vệ sinh của 6 nhà văn hóa thôn 8091876 105,00 105,00 - - - - - -

9 Chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, sân vườn trụ
sở UBND xã 8092351 77,00 77,00 - - - - - -

10 Điện sinh hoạt tổ 3 thôn 6 8091422 55,00 55,00 - - - - - -

11 Điện sinh hoạt tổ 17, 18 thôn 5 8091423 130,00 130,00 - - - - - -

12 Nâng cấp tuyến đường Tà Vác 8092356 77,00 77,00 - - - - - -

13 Đường BTXM tổ 15 đi 21 thôn Trà Ngon 8092355 77,00 77,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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14 Xây mới nhà vệ sinh của 4 nhà văn hóa thôn 8092353 70,00 70,00 - - - - - -

15 Đường đi vào điểm chôn cất thôn Trà Ót 8092354 140,00 140,00 - - - - - -

16 Đường điện thôn Trường Giang 8091425 90,00 90,00 - - - - - -

16 Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã 8091074 120,00 120,00 - - - - - -

17 Đường điện tổ 2,3 thôn Nguyên và tổ 1, thôn
Băng 8045100 12,02 12,02 - - - - - -

* Chương trình MTQG Giảm nghèo 3.670,00 - - 3.670,00 200,00 - - - 200,00 200,00 - 200,00 - 200,00

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 2.100,00 - - 2.100,00 200,00 - - - 200,00 200,00 - 200,00 - 200,00

1 Hệ thống nước sinh hoạt xã Trà Tân 8008030 200,00 200,00 - - - - - -

2 Nâng cấp BTXM nối tiếp khu 9 đi khu 10 Hà
Riềng 7975834 200,00 200,00 200,00 - 200,00 200,00 200,00 - 200,00

3 Đường từ Trường Tiểu học tổ 3 thôn Cát cũ
đến đất ông Thi 7984143 350,00 350,00 - - - - - -

4  Nâng cấp tuyến đường Eo Xà Lan đi thôn
Sơn, xã Sơn Trà giai đoạn 1 7983424 350,00 350,00 - - - - - -

5 Điện sinh hoạt thôn tổ 6 và 7 thôn Sơn, xã Sơn
Trà 7977414 100,00 100,00 - - - - - -

6 Đường TL622 - Trà Hoa 7981481 200,00 200,00 - - - - - -

7 Tuyến đường từ Cây Chò đi Trà Nham giai
đoạn 2 7984011 350,00 350,00 - - - - - -

8 Đường từ QL24C đến thôn 1, thôn 4, xã Trà
Thủy 7983431 350,00 350,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 1.360,00 - - 1.360,00 - - - - - - - - - -

1 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thành
Sương đi TL626, xã Hương Trà giai đoạn 1 8016801 350,00 350,00 - - - - - -

2 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà Ôi 8016788 150,00 150,00 - - - - - -

3 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thành
Sương đi TL626, xã Hương Trà giai đoạn 2 8055961 150,00 150,00 - - - - - -

4 Tuyến đường từ Cây Chò đi Trà Nham giai
đoạn 3 8057655 90,00 90,00 - - - - - -

5 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà Ôi (nối tiếp) 8061439 90,00 90,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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6 Nhà văn hóa xã Trà Lâm 7988306 90,00 90,00 - - - - - -

7 Nhà văn hóa xã Trà Bùi 7988305 90,00 90,00 - - - - - -

8 Nhà văn hóa xã Trà Thanh 8016800 90,00 90,00 - - - - - -

9
Trường Mầm non Trà Thủy; hạng mục: San
nền; Nhà lớp học 06 phòng và các hạng mục
phụ trợ khác.

8016792 100,00 100,00 - - - - - -

10
Trường Mầm non Trà Xinh; hạng mục:
GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ khác.

8016793 60,00 60,00 - - - - - -

11
Trường Mẫu giáo Trà Lâm; hạng mục: GPMB,
San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các hạng
mục phụ trợ khác.

8016794 100,00 100,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 210,00 - - 210,00 - - - - - - - - - -

1 Trường Mẫu giáo Trà Sơn 8055959 70,00 70,00 - - - - - -

2 Trường Mầm non Trà Thanh 8055960 70,00 70,00 - - - - - -

3
Trường Mầm non Trà Giang
Hạng mục: Phòng nghệ thuật; Phòng làm việc
Văn phòng; Phòng vệ sinh

8065519 70,00 70,00 - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

5.191,98 - - 5.191,98 236,00 - - - 236,00 - 236,00 236,00 - 236,00

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 1.896,00 - - 1.896,00 236,00 - - - 236,00 - 236,00 236,00 - 236,00

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 478,00 - - 478,00 206,00 - - - 206,00 - 206,00 206,00 - 206,00

1

Xã Trà Sơn (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Trà Sơn)

8062897 100,00 100,00 36,00 - 36,00 36,00 36,00 - 36,00

2

Xã Trà Thủy (Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2023 xã Trà Thuỷ)

8061438 100,00 100,00 100,00 - 100,00 100,00 100,00 - 100,00

3

Xã Trà Bùi (Hỗ trợ nhà ở thuộc dự án 1
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Trà Bùi)

8067544 60,00 60,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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4

Xã Trà Thanh (Hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Trà Thanh)

8063728 20,00 20,00 - - - - - -

5

Xã Hương Trà (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Hương Trà)

8063730 20,00 20,00 - - - - - -

6

Xã Trà Hiệp (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Trà Hiệp)

8066473 70,00 70,00 70,00 - 70,00 70,00 70,00 - 70,00

7

Xã Trà Phong (Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2023 xã Trà Phong)

8064554 54,00 54,00 - - - - - -

8

Xã Sơn Trà (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Sơn Trà)

8062156 54,00 54,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 1.042,00 - - 1.042,00 30,00 - - - 30,00 - 30,00 30,00 - 30,00

1

Xã Trà Sơn (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi năm 2024 xã Trà Sơn)

8090047 130,00 130,00 - - - - - -

2

Xã Trà Thủy (Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2024 xã Trà Thuỷ)

8080282 44,00 44,00 - - - - - -

3

Xã Trà Bùi (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2024 xã Trà Bùi)

8090048 50,00 50,00 - - - - - -

4

Xã Trà Thanh (Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2024 xã Trà Thanh)

8089930 110,00 110,00 - - - - - -

5

Xã Hương Trà (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024 xã Hương Trà)

8089762 122,00 122,00 - - - - - -

6

Xã Trà Hiệp (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024 xã Trà Hiệp)

8080283 126,00 126,00 30,00 - 30,00 30,00 30,00 - 30,00

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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7

Xã Trà Phong (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-
XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 xã
Trà Phong)

8090468 144,00 144,00 - - - - - -

8

Xã Sơn Trà (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024 xã Sơn Trà)

8097219 68,00 68,00 - - - - - -

9

Xã Trà Lâm (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024 xã Trà Lâm)

8100691 48,00 48,00 - - - - - -

10

Xã Trà Giang (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024 xã Trà Giang)

8089015 20,00 20,00 - - - - - -

11

Xã Trà Tây (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh kế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2024 xã Trà Tây)

8091890 56,00 56,00 - - - - - -

12

Xã Trà Xinh (Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2024 xã Trà Xinh)

8089927 124,00 124,00 - - - - - -

Đối ứng cho năm 2025 chưa phân khai 376,00 376,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

3.259,06 - - 3.259,06 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

3.259,06 - - 3.259,06 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 1.731,32 - - 1.731,32 - - - - - - - - - -

1  Đường dân sinh khu Chăn nuôi 7974187 75,00 75,00 - - - - - -

2 Cải tạo, tuyến đường dân sinh tổ 5 thôn Tây đi
Suối Nghệ 2 7991146 57,00 57,00 - - - - - -

3 Hệ thống điện tổ 1, tổ 6, thôn Niên 7980884 50,00 50,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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4 Đường BTXM từ trường mầm non đến trụ sở
UBND xã mới 7987141 75,00 75,00 - - - - - -

5 Đường BTXM từ Sình Lãnh đi Hố choại 7980940 75,00 75,00 - - - - - -

6 Đường điện từ nhà ông Sang đi Trà Bói 7980885 58,74 58,74 - - - - - -

7 Cải tạo Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 5 7974177 38,00 38,00 - - - - - -

8 Đường BTXM tổ 3, thôn 6 7978413 50,00 50,00 - - - - - -

9 Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Khương
đến nhà ông Trầm Quốc Viễn tổ 2, thôn 3 7978414 50,00 50,00 - - - - - -

10 Đường BTXM từ nhà ông Thế đến nhà ông
Thức tổ 4, thôn Cưa 7978407 98,00 98,00 - - - - - -

11 Đường BTXM tổ 1 đến tổ 2 thôn Băng 7978408 100,00 100,00 - - - - - -

12 Đường BTXM nhà Hồ Minh Thảo đến Nhà Bà
Hồ Thị Bông tổ 1, thôn Vuông 7978442 81,00 81,00 - - - - - -

13 Đường BTXM ngã 3 sông Trường đến tổ 4
thôn Môn 7978445 80,00 80,00 - - - - - -

14 Nhà Văn hóa thôn Kà Tinh 7975095 8,52 8,52 - - - - - -

15 Đường thôn Bắc - thôn Tây (nt) 7972543 23,05 23,05 - - - - - -

16 Đường BTXM tổ 3 đi tổ 1,2 thôn Trà Hoa 7972541 75,00 75,00 - - - - - -

17 Đường BTXM đi tổ 3,4 thôn Trà Khương 7972542 71,00 71,00 - - - - - -

18 BTXM Tuyến dốc chè đi tổ 1, tổ 2 thôn Cà
Đam (nối tiếp) 7991678 92,00 92,00 - - - - - -

19 Nối tiếp đường BTXM tổ 4, thôn Trà Lương 7980907 47,00 47,00 - - - - - -

20 Nhà văn hóa thôn Hà Riềng 7975810 65,00 65,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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21 BTXM tuyến nhà Hòa Thắng đến khu 9, thôn
Hà Riềng (đoạn 5) 7978832 65,00 65,00 - - - - - -

22 Cải tạo, BTXM đường từ nhà văn hóa thôn Trà
Na (cũ) đi xóm ông Út (thôn trưởng) 7987996 65,00 65,00 - - - - - -

23 Đường UBND xã đi đội 6 thôn Trà Kem 7978411 60,00 60,00 - - - - - -

24 Cải tạo nhà văn hóa thôn Trà Ôi 7987998 64,00 64,00 - - - - - -

25 Kéo đường dây điện tại các khu dân cư 7981105 96,00 96,00 - - - - - -

26 BTXM tuyến đường nhà ông Hồ Văn Xanh đi
tổ 3 thôn Xanh (nối tiếp) 7978446 56,00 56,00 - - - - - -

27

BTXM Tuyến ông Thanh - Ông Tàu (tổ 3 thôn
Bắc Nguyên), nhà Ông Lế - Ông Đông (tổ 3
thôn Bắc Dương, Ông Chung - Ông Vân (tổ 4
thôn Bắc Dương)

7982654 56,00 56,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 1.527,74 - - 1.527,74 - - - - - - - - - -

1 BTXM các tuyến đường TTCX 8011217 73,00 73,00 - - - - - -

2 Đường Dân sinh Chà Ngoan 8011216 85,00 85,00 - - - - - -

3 Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi
thôn Tang 8015631 90,00 90,00 - - - - - -

4 Nối tiếp đường BTXM từ tổ 6 thôn Gò ( cũ ) đi
Đông Hòa xã Tịnh Giang 8015632 65,00 65,00 - - - - - -

5 Nâng cấp đường BTXM từ UBND xã đi cây
Ké 8016078 97,00 97,00 - - - - - -

6 Nước sạch Khu tái định cư La Nong 8016079 88,00 88,00 - - - - - -

7 Cải tạo Nhà Văn hóa xã 8011672 57,00 57,00 - - - - - -

8 Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Tám tổ 3,
thôn 3 đến ngã 3 đường dân sinh 8011670 56,00 56,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo
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9 Cải tạo đường BTXM tổ 1, thôn 3 từ Quốc lộ
24C đến nhà ông Hồ Văn Lĩnh 8011671 50,00 50,00 - - - - - -

10 Cải tạo thủy lợi cánh đồng Trà Lý, Tà Núc 8011673 50,00 50,00 - - - - - -

11 Cải tạo thủy lợi NataCuk thôn Băng 8015633 76,00 76,00 - - - - - -

12 Đường BTXM tổ 3 thôn Cát 8015406 77,00 77,00 - - - - - -

13 Đường BTXM tuyến từ nhà Lợi Mai đến nhà
ông Hồ Văn Nguyên tổ 6, thôn Gỗ 8015405 75,00 75,00 - - - - - -

14 BTXM nhà ông Xứ đi Lang Ngang 8012539 4,98 4,98 - - - - - -

15 BTXM tuyến tổ 6 đến tổ 5 thôn Trà Xuông 8015654 13,76 13,76 - - - - - -

16 Nối tiếp đường BTXM tổ 3 đi tổ 1, 2 thôn Trà
Hoa 8015084 76,00 76,00 - - - - - -

17 Thủy lợi nước Con Lang 8015083 68,00 68,00 - - - - - -

18 Đường BTXM tuyến Hồ Văn Bảo - Hồ Văn
Non (Tổ 4, Trà Vân) 8015626 70,00 70,00 - - - - - -

19 Tường rào, cổng ngỏ, sân bê tông Nhà văn hóa
thôn Trà Lương 8015627 48,00 48,00 - - - - - -

20 BTXM tuyến nhà Hòa Thắng đến khu 9, thôn
Hà Riềng (đoạn 6) 8015628 65,00 65,00 - - - - - -

21 Cầu Suối Kem và đường dẫn 8015629 125,00 125,00 - - - - - -

22
BTXM Tuyến đường nhà ông Hồ Văn Xanh,
thôn Vàng (nối tiếp) đi đến khu căn cứ Tỉnh ủy
Nà Trút

8015653 65,00 65,00 - - - - - -

23 Đường BTXM từ nhà Bà Chánh đi nhà ông
Non, tổ 2, thôn Tây 8015630 53,00 53,00 - - - - - -

 - Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực 27,93 - - 27,93 - - - - - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
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Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố
phát triển các trường phổ thông dân tộc nội
trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường
phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù
chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc
thiểu số

27,93 - - 27,93 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 27,93 - - 27,93 - - - - - - - - - -

1 Trường PTDTBT THCS Sơn Trà 8016802 11,09 11,09 - - - - - -

2 Trường TH và THCS Trà Tân 8016797 16,84 16,84 - - - - - -

 -
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số
gắn với phát triển du lịch

9,00 - - 9,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 9,00 - - 9,00 - - - - - - - - - -

1 Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Nhà sinh
hoạt cộng đồng thôn Trà Huynh, xã Hương Trà 8056545 9,00 9,00 - - - - - -

2 Nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện 500,00 - - 500,00 - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp 2025 500,00 - - 500,00 - - - - - - - - - -

1 Nâng cấp sửa chữa Trung tâm Truyền thông  -
Văn hóa - Thể thao huyện 8049895 500,00 500,00 - - - - - -

3 Nguồn vốn NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho
NS huyện 45.000,00 - - 45.000,00 - - - - - - - - - -

 Từ nguồn thu sử dụng đất của tỉnh 45.000,00 - - 45.000,00 - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp 2025 45.000,00 - - 45.000,00 - - - - - - - - - -

1 Tuyến đường Tra ̀Thanh, huyện Tra ̀Bồng đi
Tra ̀Giáp, huyện Bắc Tra ̀My, tỉnh Quảng Nam 7598394 45.000,00 45.000,00 - - - - - -

B Các Chương trình MTQG 191.746,20 - - 191.746,20 6.798,89 - - - 6.798,89 3.051,69 3.747,20 6.798,89 - 6.798,89

I Chương trình MTQG XDNTM 67.296,20 - - 67.296,20 4.096,54 - - - 4.096,54 1.026,59 3.069,95 4.096,54 - 4.096,54

1 Nguồn ngân sách trung ương 1.842,20 - - 1.842,20 1.026,59 - - - 1.026,59 1.026,59 - 1.026,59 - 1.026,59

UBND xã Trà Bình

1 Tường rào cổng ngõ sân vườn nhà văn hóa
thôn Bình Thanh 8015670 297,35 297,35 297,35 - 297,35 297,35 297,35 - 297,35

2 Tường rào cổng ngõ sân vườn nhà văn hóa
thôn Bình Đông 8015669 270,00 270,00 270,00 - 270,00 270,00 270,00 - 270,00

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
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Xã Trà Phú

1 Sân, tường rào, cổng ngõ Khu thể thao xã Trà
Phú 7984145 567,35 567,35 459,24 - 459,24 459,24 459,24 - 459,24

2 Tường rào cổng ngõ, nhà vệ sinh, sân vườn
Nhà văn hóa thôn Phú Long- thôn Phú Tài 8061443 707,50 707,50 - - - - - -

2 Nguồn ngân sách tỉnh 65.454,00 - - 65.454,00 3.069,95 - - - 3.069,95 - 3.069,95 3.069,95 - 3.069,95

Xã Trà Thủy

1 Xây mới nhà vệ sinh của nhà văn hóa 6 thôn 8091876 750,00 750,00 - - - - - -

2 Chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, sân vườn trụ
sở UBND xã 8092351 640,00 640,00 - - - - - -

3 Đường vào Khu chôn cất thôn 2,3 8091877 3.149,00 3.149,00 - - - - - -

Xã Trà Tân

1 Đường vào khu chôn cất thôn Trà Ót 8092354 300,00 300,00 - - - - - -

BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện

1 Cầu qua suối Trà Bói 8091079 4.320,00 4.320,00 - - - - - -

2 Khu thể thao xã 8091896 2.100,00 2.100,00 - - - - - -

3 Nối tiếp đường QL24C đi thôn 1, thôn 4, xã
Trà Thủy 8091076 4.100,00 4.100,00 - - - - - -

4 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông
QL24C đi UBND xã Trà Thủy 8091075 3.050,00 3.050,00 - - - - - -

5 Điện sinh hoạt tổ 4 thôn 3 8091883 1.530,00 1.530,00 - - - - - -

6 Điện sinh hoạt tổ 3 thôn 6 8091422 295,00 295,00 - - - - - -

7 Điện sinh hoạt tổ 17,18 thôn 5 8091423 720,00 720,00 - - - - - -

8
Trường Mầm non Trà Thủy (hạng mục: nhà
hiệu bộ, 02 phòng học chức năng, nhà ăn, nhà
bếp, thiết bị, tường rào cổng ngõ)

8091424 6.500,00 6.500,00 2.495,45 - 2.495,45 2.495,45 2.495,45 - 2.495,45

9 Khu thể thao xã 8091427 8.300,00 8.300,00 391,27 - 391,27 391,27 391,27 - 391,27

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
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10 Nâng cấp đường trung tâm xã (TTCX Tân -
Bùi) 8091426 1.700,00 1.700,00 183,23 - 183,23 183,23 183,23 - 183,23

11 Khu thể thao xã (Nhà thi đấu đa năng) 8091885 2.000,00 2.000,00 - - - - - -

Chưa phân khai 26.000,00 26.000,00 - - - - - -

II Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2021-2025 31.794,00 - - 31.794,00 812,96 - - - 812,96 516,66 296,30 812,96 - 812,96

1 Nguồn Ngân sách Trung ương 28.903,00 - - 28.903,00 812,96 - - - 812,96 516,66 296,30 812,96 - 812,96

a Lĩnh vực hạ tầng giao thông, điện 9.042,34 - - 9.042,34 296,30 - - - 296,30 - 296,30 296,30 - 296,30

Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành

1 Nâng cấp BTXM nối tiếp khu 9 đi khu 10 Hà
Riềng 7975834 0,46 0,46 - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

2 Nâng cấp tuyến đường Eo Xà Lan đi thôn Sơn,
xã Sơn Trà giai đoạn 1 7983424 2.236,00 2.236,00 - - - - - -

3 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà Ôi 8016788 662,00 662,00 296,30 - 296,30 296,30 296,30 - 296,30

4 NC, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thành
Sương đi TL626, xã Hương Trà giai đoạn 2 8055961 2.700,00 2.700,00 - - - - - -

5 Tuyến đường từ Cây Chò đi Trà Nham GĐ 3 8057655 1.057,88 1.057,88 - - - - - -

6 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà ôi (nối tiếp) 8061439 2.386,00 2.386,00 - - - - - -

b Lĩnh vực hạ tầng văn hóa, thể thao, vui chơi
giải trí 459,22 - - 459,22 - - - - - - - - - -

Trả nợ quyết toán dự án hoàn thành

1 Nhà văn hóa xã Trà Lâm 7988306 112,00 112,00 - - - - - -

2 Nhà văn hóa xã Trà Bùi 7988305 148,22 148,22 - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
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3 Nhà văn hóa xã Trà Thanh 8016800 199,00 199,00 - - - - - -

c Lĩnh vực hạ tầng giáo dục 3.800,00 - - 3.800,00 516,66 - - - 516,66 516,66 - 516,66 - 516,66

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1
Trường Mầm non Trà Xinh. Hạng mục:
GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ khac.

8016793 1.766,00 1.766,00 - - - - - -

2
Trường Mẫu giáo Trà Lâm. Hạng mục:
GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ khac.

8016794 781,00 781,00 - - - - - -

3
Trường Mầm non Trà Giang. Hạng mục:
Phòng nghệ thuật; Phòng làm việc Văn phòng;
Phòng vệ sinh

8065519 1.253,00 1.253,00 516,66 - 516,66 516,66 516,66 - 516,66

d Chưa phân khai 15.601,45 15.601,45 - - - - - -

2 Nguồn Ngân sách Tỉnh 2.891,00 - - 2.891,00 - - - - - - - - - -

a Lĩnh vực hạ tầng giao thông, điện 906,69 - - 906,69 - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 NC, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thành
Sương đi TL626, xã Hương Trà giai đoạn 1 8016801 224,00 224,00 - - - - - -

2 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà ôi 8016788 67,00 67,00 - - - - - -

3 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thành
Sương đi TL626, xã Hương Trà GĐ 2 8055961 270,00 270,00 - - - - - -

4 Tuyến đường từ Cây Chò đi Trà Nham GĐ 3 8057655 105,69 105,69 - - - - - -

5 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà ôi (nối tiếp) 8061439 240,00 240,00 - - - - - -

b Lĩnh vực hạ tầng VH, thể thao, vui chơi giải
trí 84,00 - - 84,00 - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Nhà văn hóa xã Trà Lâm 7988306 10,00 10,00 - - - - - -

2 Nhà văn hóa xã Trà Bùi 7988305 54,00 54,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước
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ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

3 Nhà văn hóa xã Trà Thanh 8016800 20,00 20,00 - - - - - -

c Lĩnh vực hạ tầng giáo dục 380,00 - - 380,00 - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1
Trường Mầm non Trà Xinh. Hạng mục:
GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ khac.

8016793 177,00 177,00 - - - - - -

2
Trường Mẫu giáo Trà Lâm. Hạng mục:
GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ khac.

8016794 78,00 78,00 - - - - - -

3
Trường Mầm non Trà Giang. Hạng mục:
Phòng nghệ thuật; Phòng làm việc Văn phòng;
Phòng vệ sinh

8065519 125,00 125,00 - - - - - -

d Chưa phân khai 1.520,31 1.520,31 - - - - - -

III Chương trình MTQG PTKT-XH đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi GĐ 2021-2030 92.656,00 - - 92.656,00 1.889,40 - - - 1.889,40 1.508,44 380,96 1.889,40 - 1.889,40

1 Vốn ngân sách trung ương 84.967,00 - - 84.967,00 1.644,40 - - - 1.644,40 1.263,44 380,96 1.644,40 - 1.644,40

a Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 31.801,00 - - 31.801,00 - - - - - - - - - -

Hỗ trợ nhà ở

1
Xã Trà Phong (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc
chương trình MTQG PT KT-XH vùng
ĐBDTTS&MN năm 2024 xã Trà Phong)

8090468 41,00 41,00 - - - - - -

2 Chưa phân khai 31.760,00 31.760,00 - - - - - -

b Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định
đân cư ở nhừng nơi cần thiết 8.266,00 - - 8.266,00 - - - - - - - - - -

1 Chưa phân khai 8.266,00 8.266,00 - - -

c

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm
nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế
mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng
hóa theo chuỗi giá trị

21.906,00 - - 21.906,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo
chuỗi giá trị, vùng dược liệu quý ….

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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1 Chưa phân khai 21.906,00 21.906,00 - - - - - -

d

DA 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

12.268,00 - - 12.268,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phụ vụ
SX, đời sống trong vùng ĐBDTTS và MN 12.268,00 - - 12.268,00 - - - - - - - - - -

Nội dung số 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Kéo đường dây điện 22KV Trà Nham - tổ 1,2
Nước Lát 8016790 214,00 214,00 - - - - - -

2 Xây dựng tường rào cổng ngõ sân TDTT xã 8059394 580,00 580,00 - - - - - -

3 Chưa phân khai 11.474,00 11.474,00 - - - - - -

đ DA 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực 10.542,00 - - 10.542,00 1.644,40 - - - 1.644,40 1.263,44 380,96 1.644,40 - 1.644,40

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố
phát triển các trường PTDTBT, trường phổ
thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ
cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu
số.

10.542,00 - - 10.542,00 1.644,40 - - - 1.644,40 1.263,44 380,96 1.644,40 - 1.644,40

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà 8049901 4.500,00 4.500,00 522,49 - 522,49 232,21 290,28 522,49 - 522,49

2 Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây 8049902 1.160,00 1.160,00 1.121,91 - 1.121,91 1.031,23 90,68 1.121,91 - 1.121,91

Dự án khởi công mới 2025

1 Trường Tiểu học Trà Phong 8129756 4.054,00 4.054,00 - - - - - -

2 Trường PTDTBT THCS Trà Bồng 8129758 828,00 828,00 - - - - - -

e
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu
số gắn với phát triển du lịch

184,00 - - 184,00 - - - - - - - - - -

1 Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Nhà văn hóa
thôn Vàng, thôn Xanh, xã Trà Tây 8015625 17,00 17,00 - - - - - -

2 Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Nhà sinh
hoạt cộng đồng thôn Trà Huynh, xã Hương Trà 8056545 167,00 167,00 - - - - - -

2 Vốn NS Tỉnh 7.689,00 - - 7.689,00 245,00 - - - 245,00 245,00 - 245,00 - 245,00

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



19

a Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 3.180,00 - - 3.180,00 - - - - - - - - - -

Hỗ trợ nhà ở

1
Xã Trà Phong (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc
chương trình MTQG PT KT-XH vùng
ĐBDTTS&MN năm 2024 xã Trà Phong)

8090468 4,00 4,00 - - - - - -

2 Chưa phân khai 3.176,00 3.176,00 - - - - - -

b Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định
đân cư ở nhừng nơi cần thiết 827,00 - - 827,00 - - - - - - - - - -

1 Chưa phân khai 827,00 827,00 - - - - - -

c

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm
nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế
mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng
hóa theo chuỗi giá trị

2.005,00 - - 2.005,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo
chuỗi giá trị, vùng dược liệu quý …. - - -

1 Chưa phân khai 2.005,00 2.005,00 - - - - - -

d

DA 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

904,00 - - 904,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phụ vụ
SX, đời sống trong vùng ĐBDTTS và MN 904,00 - - 904,00 - - - - - - - - - -

Nội dung số 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Kéo đường dây điện 22KV Trà Nham - tổ 1,2
Nước Lát 8016790 21,00 21,00 - - - - - -

2 Xây dựng tường rào cổng ngõ sân TDTT xã 8059394 58,00 58,00 - - - - - -

3 Chưa phân khai 825,00 825,00 - - - - - -

đ DA 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực 754,00 - - 754,00 245,00 - - - 245,00 245,00 - 245,00 - 245,00

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố
phát triển các trường PTDTBT, trường phổ
thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ
cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu
số.

754,00 - - 754,00 245,00 - - - 245,00 245,00 - 245,00 - 245,00

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà 8049901 250,00 250,00 230,00 - 230,00 230,00 230,00 - 230,00

2 Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây 8049902 15,00 15,00 15,00 - 15,00 15,00 15,00 - 15,00

Dự án khởi công mới 2025

1 Trường Tiểu học Trà Phong 8129756 405,00 405,00 - - - - - -

2 Trường PTDTBT THCS Trà Bồng 8129758 84,00 84,00 - - - - - -

e
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu
số gắn với phát triển du lịch

19,00 - - 19,00 - - - - - - - - - -

1 Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Nhà sinh
hoạt cộng đồng thôn Trà Huynh, xã Hương Trà 8056545 19,00 19,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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PHỤ LỤC SỐ 03
KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025 CHƯA PHÂN BỔ

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /3/2025 của UBND huyện Trà Bồng)

ĐVT: Triệu đồng

TT Kế hoạch Tỉnh
giao

Kế hoạch địa
phương triển khai,

phân bổ đến
28/02/2025

Kế hoạch địa
phương chưa

triển khai,
chưa phân bổ

Ghi chú

Tổng cộng 273.765,20 150.028,44 123.736,76

1 Ngân sách địa phương 158.053,00 123.323,69 34.729,31

1.1 XDCB tập trung

a Phân cấp các địa phương 36.519,00 36.143,00 376,00

b Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 65.454,00 39.454,00 26.000,00

c Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2.891,00 1.370,69 1.520,31

d Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 7.689 856,00 6.833,00

1.2 Nguồn thu tiền sử dụng đất -

a Giao các địa phương thu chi 500,00 500,00 -

b Tuyến đường Trà Thanh, huyện Trà Bồng đi Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng
Nam 45.000,00 45.000,00 -

2 Ngân sách TW 115.712,20 26.704,76 89.007,45

a Chương trình nông thôn mới 1.842,20 1.842,20 -

b Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 28.903,00 13.301,56 15.601,45

c Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi 84.967,00 11.561,00 73.406,00
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /3/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 133.945,77 - - 133.945,77 6.058,00 - - - 6.058,00 2.303,18 3.754,82 6.058,00 - 6.058,00

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 73.127,52 - - 73.127,52 285,70 - - - 285,70 278,09 7,62 285,70 - 285,70

I Vốn huyện quản lý 73.127,52 - - 73.127,52 285,70 - - - 285,70 278,09 7,62 285,70 - 285,70

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 27.627,52 - - 27.627,52 285,70 - - - 285,70 278,09 7,62 285,70 - 285,70

a Dự án chuyển tiếp năm 2025 18.338,35 - - 18.338,35 6,97 - - - 6,97 6,97 - 6,97 - 6,97

1 Nhà Công vụ Công an huyện 7004692 5.400,00 5.400,00 6,97 - 6,97 6,97 6,97 - 6,97

2 Nâng cấp sửa chữa Trung tâm Truyền thông  -
Văn hóa - Thể thao huyện 8049895 6.466,35 6.466,35 - - - - - -

3
Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Lê Trung
Đình đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến giáp
đường Sơn Thành - Bà Linh

8103321 2.400,00 2.400,00 - - - - - -

4 Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trung tâm
xã Trà Phong 8103320 3.100,00 3.100,00 - - - - - -

5 Sửa chữa tuyến đường Trà Bao - Trà Khê 8103319 972,00 972,00 - - - - - -

b Dự án khởi công mới năm 2025 4.000,00 - - 4.000,00 - - - - - - - - - -

1 Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã Trà Tây 8129753 2.000,00 2.000,00 - - - - - -

2 Nâng cấp cải tạo trụ sở UBND xã Trà Xinh 8129754 2.000,00 2.000,00 - - - - - -

c Đối ứng ngân sách huyện cho dự án được
tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 919,49 - - 919,49 78,73 - - - 78,73 71,12 7,62 78,73 - 78,73

1 Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc Huyện ủy
huyện Trà Bồng 7004692 919,49 919,49 78,73 - 78,73 71,12 7,62 78,73 - 78,73

d Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 4.369,69 - - 4.369,69 200,00 - - - 200,00 200,00 - 200,00 - 200,00

* Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới 467,02 - - 467,02 - - - - - - - - - -

Trả nợ cho đối ứng năm 2024 - - -
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1 Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã 8091878 60,00 60,00 - - - - - -

2 Điện sinh hoạt tổ 3 thôn 6 8091422 55,00 55,00 - - - - - -

3 Điện sinh hoạt tổ 17, 18 thôn 5 8091423 130,00 130,00 - - - - - -

4 Đường điện thôn Trường Giang 8091425 90,00 90,00 - - - - - -

5 Hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã 8091074 120,00 120,00 - - - - - -

6 Đường điện tổ 2,3 thôn Nguyên và tổ 1, thôn
Băng 8045100 12,02 12,02 - - - - - -

* Chương trình MTQG Giảm nghèo 3.670,00 - - 3.670,00 200,00 - - - 200,00 200,00 - 200,00 - 200,00

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 2.100,00 - - 2.100,00 200,00 - - - 200,00 200,00 - 200,00 - 200,00

1 Hệ thống nước sinh hoạt xã Trà Tân 8008030 200,00 200,00 - - - - - -

2 Nâng cấp BTXM nối tiếp khu 9 đi khu 10 Hà
Riềng 7975834 200,00 200,00 200,00 - 200,00 200,00 200,00 - 200,00

3 Đường từ Trường Tiểu học tổ 3 thôn Cát cũ
đến đất ông Thi 7984143 350,00 350,00 - - - - - -

4  Nâng cấp tuyến đường Eo Xà Lan đi thôn
Sơn, xã Sơn Trà giai đoạn 1 7983424 350,00 350,00 - - - - - -

5 Điện sinh hoạt thôn tổ 6 và 7 thôn Sơn, xã Sơn
Trà 7977414 100,00 100,00 - - - - - -

6 Đường TL622 - Trà Hoa 7981481 200,00 200,00 - - - - - -

7 Tuyến đường từ Cây Chò đi Trà Nham giai
đoạn 2 7984011 350,00 350,00 - - - - - -

8 Đường từ QL24C đến thôn 1, thôn 4, xã Trà
Thủy 7983431 350,00 350,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 1.360,00 - - 1.360,00 - - - - - - - - - -

1 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thành
Sương đi TL626, xã Hương Trà giai đoạn 1 8016801 350,00 350,00 - - - - - -

2 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà Ôi 8016788 150,00 150,00 - - - - - -

3 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thành
Sương đi TL626, xã Hương Trà giai đoạn 2 8055961 150,00 150,00 - - - - - -

4 Tuyến đường từ Cây Chò đi Trà Nham giai
đoạn 3 8057655 90,00 90,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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5 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà Ôi (nối tiếp) 8061439 90,00 90,00 - - - - - -

6 Nhà văn hóa xã Trà Lâm 7988306 90,00 90,00 - - - - - -

7 Nhà văn hóa xã Trà Bùi 7988305 90,00 90,00 - - - - - -

8 Nhà văn hóa xã Trà Thanh 8016800 90,00 90,00 - - - - - -

9
Trường Mầm non Trà Thủy; hạng mục: San
nền; Nhà lớp học 06 phòng và các hạng mục
phụ trợ khác.

8016792 100,00 100,00 - - - - - -

10
Trường Mầm non Trà Xinh; hạng mục:
GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ khác.

8016793 60,00 60,00 - - - - - -

11
Trường Mẫu giáo Trà Lâm; hạng mục: GPMB,
San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các hạng
mục phụ trợ khác.

8016794 100,00 100,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 210,00 - - 210,00 - - - - - - - - - -

1 Trường Mẫu giáo Trà Sơn 8055959 70,00 70,00 - - - - - -

2 Trường Mầm non Trà Thanh 8055960 70,00 70,00 - - - - - -

3
Trường Mầm non Trà Giang
Hạng mục: Phòng nghệ thuật; Phòng làm việc
Văn phòng; Phòng vệ sinh

8065519 70,00 70,00 - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

232,67 - - 232,67 - - - - - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

204,74 - - 204,74 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

204,74 - - 204,74 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 204,74 - - 204,74 - - - - - - - - - -

1 Hệ thống điện tổ 1, tổ 6, thôn Niên 7980884 50,00 50,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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2 Đường điện từ nhà ông Sang đi Trà Bói 7980885 58,74 58,74 - - - - - -

3 Kéo đường dây điện tại các khu dân cư 7981105 96,00 96,00 - - - - - -

 - Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực 27,93 - - 27,93 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố
phát triển các trường phổ thông dân tộc nội
trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường
phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù
chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc
thiểu số

27,93 - - 27,93 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 27,93 - - 27,93 - - - - - - - - - -

1 Trường PTDTBT THCS Sơn Trà 8016802 11,09 11,09 - - - - - -

2 Trường TH và THCS Trà Tân 8016797 16,84 16,84 - - - - - -

2 Nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện 500,00 - - 500,00 - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp 2025 500,00 - - 500,00 - - - - - - - - - -

1 Nâng cấp sửa chữa Trung tâm Truyền thông  -
Văn hóa - Thể thao huyện 8049895 500,00 500,00 - - - - - -

3 Nguồn vốn NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho
NS huyện 45.000,00 - - 45.000,00 - - - - - - - - - -

 Từ nguồn thu sử dụng đất của tỉnh 45.000,00 - - 45.000,00 - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp 2025 45.000,00 - - 45.000,00 - - - - - - - - - -

1 Tuyến đường Tra ̀Thanh, huyện Tra ̀Bồng đi
Tra ̀Giáp, huyện Bắc Tra ̀My, tỉnh Quảng Nam 7598394 45.000,00 45.000,00 - - - - - -

B Các Chương trình MTQG 60.818,24 - - 60.818,24 5.772,30 - - - 5.772,30 2.025,10 3.747,20 5.772,30 - 5.772,30

I Chương trình MTQG XDNTM 34.615,00 - - 34.615,00 3.069,95 - - - 3.069,95 - 3.069,95 3.069,95 - 3.069,95

1 Nguồn ngân sách tỉnh 34.615,00 - - 34.615,00 3.069,95 - - - 3.069,95 - 3.069,95 3.069,95 - 3.069,95

BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện

1 Cầu qua suối Trà Bói 8091079 4.320,00 4.320,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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2 Khu thể thao xã 8091896 2.100,00 2.100,00 - - - - - -

3 Nối tiếp đường QL24C đi thôn 1, thôn 4, xã
Trà Thủy 8091076 4.100,00 4.100,00 - - - - - -

4 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông
QL24C đi UBND xã Trà Thủy 8091075 3.050,00 3.050,00 - - - - - -

5 Điện sinh hoạt tổ 4 thôn 3 8091883 1.530,00 1.530,00 - - - - - -

6 Điện sinh hoạt tổ 3 thôn 6 8091422 295,00 295,00 - - - - - -

7 Điện sinh hoạt tổ 17,18 thôn 5 8091423 720,00 720,00 - - - - - -

8
Trường Mầm non Trà Thủy (hạng mục: nhà
hiệu bộ, 02 phòng học chức năng, nhà ăn, nhà
bếp, thiết bị, tường rào cổng ngõ)

8091424 6.500,00 6.500,00 2.495,45 - 2.495,45 2.495,45 2.495,45 - 2.495,45

9 Khu thể thao xã 8091427 8.300,00 8.300,00 391,27 - 391,27 391,27 391,27 - 391,27

10 Nâng cấp đường trung tâm xã (TTCX Tân -
Bùi) 8091426 1.700,00 1.700,00 183,23 - 183,23 183,23 183,23 - 183,23

11 Khu thể thao xã (Nhà thi đấu đa năng) 8091885 2.000,00 2.000,00 - - - - - -

II Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2021-2025 14.672,24 - - 14.672,24 812,96 - - - 812,96 516,66 296,30 812,96 - 812,96

1 Nguồn Ngân sách Trung ương 13.301,56 - - 13.301,56 812,96 - - - 812,96 516,66 296,30 812,96 - 812,96

a Lĩnh vực hạ tầng giao thông, điện 9.042,34 - - 9.042,34 296,30 - - - 296,30 - 296,30 296,30 - 296,30

Dự án đã quyết toán dự án hoàn thành

1 Nâng cấp BTXM nối tiếp khu 9 đi khu 10 Hà
Riềng 7975834 0,46 0,46 - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

2 Nâng cấp tuyến đường Eo Xà Lan đi thôn Sơn,
xã Sơn Trà giai đoạn 1 7983424 2.236,00 2.236,00 - - - - - -

3 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà Ôi 8016788 662,00 662,00 296,30 - 296,30 296,30 296,30 - 296,30

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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4 NC, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thành
Sương đi TL626, xã Hương Trà giai đoạn 2 8055961 2.700,00 2.700,00 - - - - - -

5 Tuyến đường từ Cây Chò đi Trà Nham GĐ 3 8057655 1.057,88 1.057,88 - - - - - -

6 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà ôi (nối tiếp) 8061439 2.386,00 2.386,00 - - - - - -

b Lĩnh vực hạ tầng văn hóa, thể thao, vui chơi
giải trí 459,22 - - 459,22 - - - - - - - - - -

Trả nợ quyết toán dự án hoàn thành

1 Nhà văn hóa xã Trà Lâm 7988306 112,00 112,00 - - - - - -

2 Nhà văn hóa xã Trà Bùi 7988305 148,22 148,22 - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

3 Nhà văn hóa xã Trà Thanh 8016800 199,00 199,00 - - - - - -

c Lĩnh vực hạ tầng giáo dục 3.800,00 - - 3.800,00 516,66 - - - 516,66 516,66 - 516,66 - 516,66

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1
Trường Mầm non Trà Xinh. Hạng mục:
GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ khac.

8016793 1.766,00 1.766,00 - - - - - -

2
Trường Mẫu giáo Trà Lâm. Hạng mục:
GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ khac.

8016794 781,00 781,00 - - - - - -

3
Trường Mầm non Trà Giang. Hạng mục:
Phòng nghệ thuật; Phòng làm việc Văn phòng;
Phòng vệ sinh

8065519 1.253,00 1.253,00 516,66 - 516,66 516,66 516,66 - 516,66

2 Nguồn Ngân sách Tỉnh 1.370,69 - - 1.370,69 - - - - - - - - - -

a Lĩnh vực hạ tầng giao thông, điện 906,69 - - 906,69 - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 NC, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thành
Sương đi TL626, xã Hương Trà giai đoạn 1 8016801 224,00 224,00 - - - - - -

2 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà ôi 8016788 67,00 67,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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3 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thành
Sương đi TL626, xã Hương Trà GĐ 2 8055961 270,00 270,00 - - - - - -

4 Tuyến đường từ Cây Chò đi Trà Nham GĐ 3 8057655 105,69 105,69 - - - - - -

5 Đường UBND xã Trà Xinh - Trà ôi (nối tiếp) 8061439 240,00 240,00 - - - - - -

b Lĩnh vực hạ tầng VH, thể thao, vui chơi giải
trí 84,00 - - 84,00 - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Nhà văn hóa xã Trà Lâm 7988306 10,00 10,00 - - - - - -

2 Nhà văn hóa xã Trà Bùi 7988305 54,00 54,00 - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

3 Nhà văn hóa xã Trà Thanh 8016800 20,00 20,00 - - - - - -

c Lĩnh vực hạ tầng giáo dục 380,00 - - 380,00 - - - - - - - - - -

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1
Trường Mầm non Trà Xinh. Hạng mục:
GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ khac.

8016793 177,00 177,00 - - - - - -

2
Trường Mẫu giáo Trà Lâm. Hạng mục:
GPMB, San nền; Nhà lớp học 04 phòng và các
hạng mục phụ trợ khac.

8016794 78,00 78,00 - - - - - -

3
Trường Mầm non Trà Giang. Hạng mục:
Phòng nghệ thuật; Phòng làm việc Văn phòng;
Phòng vệ sinh

8065519 125,00 125,00 - - - - - -

III Chương trình MTQG PTKT-XH đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi GĐ 2021-2030 11.531,00 - - 11.531,00 1.889,40 - - - 1.889,40 1.508,44 380,96 1.889,40 - 1.889,40

1 Vốn ngân sách trung ương 10.756,00 - - 10.756,00 1.644,40 - - - 1.644,40 1.263,44 380,96 1.644,40 - 1.644,40

d

DA 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

214,00 - - 214,00 - - - - - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phụ vụ
SX, đời sống trong vùng ĐBDTTS và MN 214,00 - - 214,00 - - - - - - - - - -

Nội dung số 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Kéo đường dây điện 22KV Trà Nham - tổ 1,2
Nước Lát 8016790 214,00 214,00 - - - - - -

đ DA 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực 10.542,00 - - 10.542,00 1.644,40 - - - 1.644,40 1.263,44 380,96 1.644,40 - 1.644,40

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố
phát triển các trường PTDTBT, trường phổ
thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ
cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu
số.

10.542,00 - - 10.542,00 1.644,40 - - - 1.644,40 1.263,44 380,96 1.644,40 - 1.644,40

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà 8049901 4.500,00 4.500,00 522,49 - 522,49 232,21 290,28 522,49 - 522,49

2 Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây 8049902 1.160,00 1.160,00 1.121,91 - 1.121,91 1.031,23 90,68 1.121,91 - 1.121,91

Dự án khởi công mới 2025

1 Trường Tiểu học Trà Phong 8129756 4.054,00 4.054,00 - - - - - -

2 Trường PTDTBT THCS Trà Bồng 8129758 828,00 828,00 - - - - - -

2 Vốn NS Tỉnh 775,00 - - 775,00 245,00 - - - 245,00 245,00 - 245,00 - 245,00

d

DA 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

21,00 - - 21,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phụ vụ
SX, đời sống trong vùng ĐBDTTS và MN 21,00 - - 21,00 - - - - - - - - - -

Nội dung số 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Kéo đường dây điện 22KV Trà Nham - tổ 1,2
Nước Lát 8016790 21,00 21,00 - - - - - -

đ DA 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực 754,00 - - 754,00 245,00 - - - 245,00 245,00 - 245,00 - 245,00

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố
phát triển các trường PTDTBT, trường phổ
thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ
cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu
số.

754,00 - - 754,00 245,00 - - - 245,00 245,00 - 245,00 - 245,00

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà 8049901 250,00 250,00 230,00 - 230,00 230,00 230,00 - 230,00

2 Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây 8049902 15,00 15,00 15,00 - 15,00 15,00 15,00 - 15,00

Dự án khởi công mới 2025

1 Trường Tiểu học Trà Phong 8129756 405,00 405,00 - - - - - -

2 Trường PTDTBT THCS Trà Bồng 8129758 84,00 84,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      /3/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 500,00 - - 500,00 483,43 - - - 483,43 483,43 - 483,43 - 483,43

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 500,00 - - 500,00 483,43 - - - 483,43 483,43 - 483,43 - 483,43

I Vốn huyện quản lý 500,00 - - 500,00 483,43 - - - 483,43 483,43 - 483,43 - 483,43

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 500,00 - - 500,00 483,43 - - - 483,43 483,43 - 483,43 - 483,43

a Dự án chuyển tiếp năm 2025 500,00 - - 500,00 483,43 - - - 483,43 483,43 - 483,43 - 483,43

1 Hệ thống Carmera an ninh 7004692 500,00 500,00 483,43 - 483,43 483,43 483,43 - 483,43
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 478,35 - - 478,35 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 478,35 - - 478,35 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 478,35 - - 478,35 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 478,35 - - 478,35 - - - - - - - - - -

a Trả nợ dự án hoàn thành 478,35 - - 478,35 - - - - - - - - - -

1 Xây mới Hội trường Ban chỉ huy quân sự
huyện Trà Bồng 7004686 478,35 478,35 - - - - - -
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 212,00 - - 212,00 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 9,00 - - 9,00 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 9,00 - - 9,00 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 9,00 - - 9,00 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 9,00 - - 9,00 - - - - - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

9,00 - - 9,00 - - - - - - - - - -

 -
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số
gắn với phát triển du lịch

9,00 - - 9,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 9,00 - - 9,00 - - - - - - - - - -

1 Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Nhà sinh
hoạt cộng đồng thôn Trà Huynh, xã Hương Trà 8056545 9,00 9,00 - - - - - -

B Các Chương trình MTQG 203,00 - - 203,00 - - - - - - - - - -

I Chương trình MTQG PTKT-XH đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi GĐ 2021-2030 203,00 - - 203,00 - - - - - - - - - -

1 Vốn ngân sách trung ương 184,00 - - 184,00 - - - - - - - - - -

e
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu
số gắn với phát triển du lịch

184,00 - - 184,00 - - - - - - - - - -

1 Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Nhà văn hóa
thôn Vàng, thôn Xanh, xã Trà Tây 8015625 17,00 17,00 - - - - - -

2 Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Nhà sinh
hoạt cộng đồng thôn Trà Huynh, xã Hương Trà 8056545 167,00 167,00 - - - - - -

2 Vốn NS Tỉnh 19,00 - - 19,00 - - - - - - - - - -
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e
Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu
số gắn với phát triển du lịch

19,00 - - 19,00 - - - - - - - - - -

1 Cải tạo và mua sắm trang thiết bị Nhà sinh
hoạt cộng đồng thôn Trà Huynh, xã Hương Trà 8056545 19,00 19,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 790,00 - - 790,00 485,73 - - - 485,73 485,73 - 485,73 - 485,73

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 790,00 - - 790,00 485,73 - - - 485,73 485,73 - 485,73 - 485,73

I Vốn huyện quản lý 790,00 - - 790,00 485,73 - - - 485,73 485,73 - 485,73 - 485,73

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 790,00 - - 790,00 485,73 - - - 485,73 485,73 - 485,73 - 485,73

a Dự án chuyển tiếp năm 2025 790,00 - - 790,00 485,73 - - - 485,73 485,73 - 485,73 - 485,73

1 Hệ thống thoát nước mặt và vỉa hè đường Võ
Nguyên Giáp 8066469 790,00 790,00 485,73 - 485,73 485,73 485,73 - 485,73
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 1.274,85 - - 1.274,85 459,24 - - - 459,24 459,24 - 459,24 - 459,24

A Các Chương trình MTQG 1.274,85 - - 1.274,85 459,24 - - - 459,24 459,24 - 459,24 - 459,24

I Chương trình MTQG XDNTM 1.274,85 - - 1.274,85 459,24 - - - 459,24 459,24 - 459,24 - 459,24

1 Nguồn ngân sách trung ương 1.274,85 - - 1.274,85 459,24 - - - 459,24 459,24 - 459,24 - 459,24

Xã Trà Phú

1 Sân, tường rào, cổng ngõ Khu thể thao xã Trà
Phú 7984145 567,35 567,35 459,24 - 459,24 459,24 459,24 - 459,24

2 Tường rào cổng ngõ, nhà vệ sinh, sân vườn
Nhà văn hóa thôn Phú Long- thôn Phú Tài 8061443 707,50 707,50 - - - - - -
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 1.842,16 - - 1.842,16 567,350000 - - - 567,35 567,35 - 567,35 - 567,35

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 1.274,81 - - 1.274,81 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 1.274,81 - - 1.274,81 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 1.274,81 - - 1.274,81 - - - - - - - - - -

a Dự án chuyển tiếp năm 2025 1.274,81 - - 1.274,81 - - - - - - - - - -

1
Tuyến đường liên thôn Bình Thanh - Bình
Trung - Bình Đông (Nối tiếp BTXM điểm Đầu
Bầu đi KDC số 8, thôn Bình Trung)

8052772 271,81 271,81 - - - - - -

2
Đường liên thôn Bình Tân-Bình Thanh và đi
xã Trà Phú (Nối tiếp BTXM điểm nhà Ông
Thanh đi Nghĩa trang nhân dân xã)

8052771 603,00 603,00 - - - - - -

3
Khu Thể dục thể thao xã Trà Bình; Hạng mục:
Chỉnh trang khuôn viên, sân, nhà vệ sinh và
các hạng mục phụ trợ khác

8055958 400,00 400,00 - - - - - -

B Các Chương trình MTQG 567,35 - - 567,35 567,35 - - - 567,35 567,35 - 567,35 - 567,35

I Chương trình MTQG XDNTM 567,35 - - 567,35 567,35 - - - 567,35 567,35 - 567,35 - 567,35

1 Nguồn ngân sách trung ương 567,35 - - 567,35 567,35 - - - 567,35 567,35 - 567,35 - 567,35

UBND xã Trà Bình

1 Tường rào cổng ngõ sân vườn nhà văn hóa
thôn Bình Thanh 8015670 297,35 297,35 297,35 - 297,35 297,35 297,35 - 297,35

2 Tường rào cổng ngõ sân vườn nhà văn hóa
thôn Bình Đông 8015669 270,00 270,00 270,00 - 270,00 270,00 270,00 - 270,00
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 1.261,00 - - 1.261,00 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 623,00 - - 623,00 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 623,00 - - 623,00 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 623,00 - - 623,00 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 623,00 - - 623,00 - - - - - - - - - -

* Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới 343,00 - - 343,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ cho đối ứng năm 2024 - - -

1
Nâng cấp mở rộng đường từ nhà Ông Rí đi nhà
ông Bình (Đoạn từ ngã 3 nhà bà Thủy đến Nhà
văn hóa thôn 1)

8091087 84,00 84,00 - - - - - -

2 Bê tông xi măng tuyến đường từ nhà ông Hỷ đi
nhà ông Bình 8091082 70,00 70,00 - - - - - -

3 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cây Ké đi
nhà ông Hải 8091078 42,00 42,00 - - - - - -

4 BTXM tuyến đường từ nhà bà Hợi đi hố bờ
Gieo 8091077 38,50 38,50 - - - - - -

5 Tường rào, cổng ngõ, sân vườn trụ sở UBND
xã 8091080 84,00 84,00 - - - - - -

6 Xây mới nhà vệ sinh, sân nền nhà văn hóa thôn
1 8091081 24,50 24,50 - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

280,00 - - 280,00 - - - - - - - - - -

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 20,00 - - 20,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 20,00 - - 20,00 - - - - - - - - - -

7

Xã Trà Giang (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024 xã Trà Giang)

8089015 20,00 20,00 - - - - - -
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 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

260,00 - - 260,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

260,00 - - 260,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 75,00 - - 75,00 - - - - - - - - - -

8 Đường BTXM từ Sình Lãnh đi Hố choại 7980940 75,00 75,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 185,00 - - 185,00 - - - - - - - - - -

9 Nâng cấp đường BTXM từ UBND xã đi cây
Ké 8016078 97,00 97,00 - - - - - -

10 Nước sạch Khu tái định cư La Nong 8016079 88,00 88,00 - - - - - -

B Các Chương trình MTQG 638,00 - - 638,00 - - - - - - - - - -

I Chương trình MTQG PTKT-XH đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi GĐ 2021-2030 638,00 - - 638,00 - - - - - - - - - -

1 Vốn ngân sách trung ương 580,00 - - 580,00 - - - - - - - - - -

a

DA 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

580,00 - - 580,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phụ vụ
SX, đời sống trong vùng ĐBDTTS và MN 580,00 - - 580,00 - - - - - - - - - -

Nội dung số 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Xây dựng tường rào cổng ngõ sân TDTT xã 8059394 580,00 580,00 - - - - - -

2 Vốn NS Tỉnh 58,00 - - 58,00 - - - - - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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a

DA 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

58,00 - - 58,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phụ vụ
SX, đời sống trong vùng ĐBDTTS và MN 58,00 - - 58,00 - - - - - - - - - -

Nội dung số 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng

Dự án chuyển tiếp sang năm 2025

1 Xây dựng tường rào cổng ngõ sân TDTT xã 8059394 58,00 58,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 897,00 - - 897,00 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 597,00 - - 597,00 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 597,00 - - 597,00 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 597,00 - - 597,00 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 597,00 - - 597,00 - - - - - - - - - -

* Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới 364,00 - - 364,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ cho đối ứng năm 2024 - - -

1 Nâng cấp tuyến đường Tà Vác 8092356 77,00 77,00 - - - - - -

2 Đường BTXM tổ 15 đi 21 thôn Trà Ngon 8092355 77,00 77,00 - - - - - -

3 Xây mới nhà vệ sinh của 4 nhà văn hóa thôn 8092353 70,00 70,00 - - - - - -

4 Đường đi vào điểm chôn cất thôn Trà Ót 8092354 140,00 140,00 - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

233,00 - - 233,00 - - - - - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

233,00 - - 233,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

233,00 - - 233,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 75,00 - - 75,00 - - - - - - - - - -

5  Đường dân sinh khu Chăn nuôi 7974187 75,00 75,00 - - - - - -
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Trả nợ đối ứng cho năm 2023 158,00 - - 158,00 - - - - - - - - - -

6 BTXM các tuyến đường TTCX 8011217 73,00 73,00 - - - - - -

7 Đường Dân sinh Chà Ngoan 8011216 85,00 85,00 - - - - - -

B Các Chương trình MTQG 300,00 - - 300,00 - - - - - - - - - -

I Chương trình MTQG XDNTM 300,00 - - 300,00 - - - - - - - - - -

1 Nguồn ngân sách tỉnh 300,00 - - 300,00 - - - - - - - - - -

Xã Trà Tân

1 Đường vào khu chôn cất thôn Trà Ót 8092354 300,00 300,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 503,00 - - 503,00 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 458,00 - - 458,00 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 458,00 - - 458,00 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 458,00 - - 458,00 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 458,00 - - 458,00 - - - - - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

458,00 - - 458,00 - - - - - - - - - -

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 198,00 - - 198,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 54,00 - - 54,00 - - - - - - - - - -

1

Xã Trà Phong (Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2023 xã Trà Phong)

8064554 54,00 54,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 144,00 - - 144,00 - - - - - - - - - -

2

Xã Trà Phong (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-
XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 xã
Trà Phong)

8090468 144,00 144,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

260,00 - - 260,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

260,00 - - 260,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 195,00 - - 195,00 - - - - - - - - - -

3 Nhà văn hóa thôn Hà Riềng 7975810 65,00 65,00 - - - - - -
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4 BTXM tuyến nhà Hòa Thắng đến khu 9, thôn
Hà Riềng (đoạn 5) 7978832 65,00 65,00 - - - - - -

5 Cải tạo, BTXM đường từ nhà văn hóa thôn Trà
Na (cũ) đi xóm ông Út (thôn trưởng) 7987996 65,00 65,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 65,00 - - 65,00 - - - - - - - - - -

6 BTXM tuyến nhà Hòa Thắng đến khu 9, thôn
Hà Riềng (đoạn 6) 8015628 65,00 65,00 - - - - - -

B Các Chương trình MTQG 45,00 - - 45,00 - - - - - - - - - -

I Chương trình MTQG PTKT-XH đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi GĐ 2021-2030 45,00 - - 45,00 - - - - - - - - - -

1 Vốn ngân sách trung ương 41,00 - - 41,00 - - - - - - - - - -

a Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 41,00 - - 41,00 - - - - - - - - - -

Hỗ trợ nhà ở

1
Xã Trà Phong (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc
chương trình MTQG PT KT-XH vùng
ĐBDTTS&MN năm 2024 xã Trà Phong)

8090468 41,00 41,00 - - - - - -

2 Vốn NS Tỉnh 4,00 - - 4,00 - - - - - - - - - -

a Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 4,00 - - 4,00 - - - - - - - - - -

Hỗ trợ nhà ở

1
Xã Trà Phong (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc
chương trình MTQG PT KT-XH vùng
ĐBDTTS&MN năm 2024 xã Trà Phong)

8090468 4,00 4,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 5.216,00 - - 5.216,00 100,000000 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 677,00 - - 677,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

I Vốn huyện quản lý 677,00 - - 677,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 677,00 - - 677,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 677,00 - - 677,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

* Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới 182,00 - - 182,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ cho đối ứng năm 2024 - - -

1 Xây mới nhà vệ sinh của 6 nhà văn hóa thôn 8091876 105,00 105,00 - - - - - -

2 Chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, sân vườn trụ
sở UBND xã 8092351 77,00 77,00 - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

495,00 - - 495,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 144,00 - - 144,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 100,00 - - 100,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

3

Xã Trà Thủy (Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2023 xã Trà Thuỷ)

8061438 100,00 100,00 100,00 - 100,00 100,00 100,00 - 100,00

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 44,00 - - 44,00 - - - - - - - - - -

4

Xã Trà Thủy (Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2024 xã Trà Thuỷ)

8080282 44,00 44,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

351,00 - - 351,00 - - - - - - - - - -
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Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

351,00 - - 351,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 138,00 - - 138,00 - - - - - - - - - -

5 Cải tạo Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 5 7974177 38,00 38,00 - - - - - -

6 Đường BTXM tổ 3, thôn 6 7978413 50,00 50,00 - - - - - -

7 Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Khương
đến nhà ông Trầm Quốc Viễn tổ 2, thôn 3 7978414 50,00 50,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 213,00 - - 213,00 - - - - - - - - - -

8 Cải tạo Nhà Văn hóa xã 8011672 57,00 57,00 - - - - - -

9 Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Tám tổ 3,
thôn 3 đến ngã 3 đường dân sinh 8011670 56,00 56,00 - - - - - -

10 Cải tạo đường BTXM tổ 1, thôn 3 từ Quốc lộ
24C đến nhà ông Hồ Văn Lĩnh 8011671 50,00 50,00 - - - - - -

11 Cải tạo thủy lợi cánh đồng Trà Lý, Tà Núc 8011673 50,00 50,00 - - - - - -

B Các Chương trình MTQG 4.539,00 - - 4.539,00 - - - - - - - - - -

I Chương trình MTQG XDNTM 4.539,00 - - 4.539,00 - - - - - - - - - -

1 Nguồn ngân sách tỉnh 4.539,00 - - 4.539,00 - - - - - - - - - -

Xã Trà Thủy

1 Xây mới nhà vệ sinh của nhà văn hóa 6 thôn 8091876 750,00 750,00 - - - - - -

2 Chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, sân vườn trụ
sở UBND xã 8092351 640,00 640,00 - - - - - -

3 Đường vào Khu chôn cất thôn 2,3 8091877 3.149,00 3.149,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 266,56 - - 266,56 36,00 - - - 36,00 - 36,00 36,00 - 36,00

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 266,56 - - 266,56 36,00 - - - 36,00 - 36,00 36,00 - 36,00

I Vốn huyện quản lý 266,56 - - 266,56 36,00 - - - 36,00 - 36,00 36,00 - 36,00

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 266,56 - - 266,56 36,00 - - - 36,00 - 36,00 36,00 - 36,00

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 266,56 - - 266,56 36,00 - - - 36,00 - 36,00 36,00 - 36,00

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

266,56 - - 266,56 36,00 - - - 36,00 - 36,00 36,00 - 36,00

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 230,00 - - 230,00 36,00 - - - 36,00 - 36,00 36,00 - 36,00

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 100,00 - - 100,00 36,00 - - - 36,00 - 36,00 36,00 - 36,00

1

Xã Trà Sơn (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Trà Sơn)

8062897 100,00 100,00 36,00 - 36,00 36,00 36,00 - 36,00

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 130,00 - - 130,00 - - - - - - - - - -

2

Xã Trà Sơn (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi năm 2024 xã Trà Sơn)

8090047 130,00 130,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

36,56 - - 36,56 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

36,56 - - 36,56 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 31,58 - - 31,58 - - - - - - - - - -

3 Nhà Văn hóa thôn Kà Tinh 7975095 8,52 8,52 - - - - - -
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4 Đường thôn Bắc - thôn Tây (nt) 7972543 23,05 23,05 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 4,98 - - 4,98 - - - - - - - - - -

5 BTXM nhà ông Xứ đi Lang Ngang 8012539 4,98 4,98 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 397,00 - - 397,00 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 397,00 - - 397,00 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 397,00 - - 397,00 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 397,00 - - 397,00 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 397,00 - - 397,00 - - - - - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

397,00 - - 397,00 - - - - - - - - - -

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 110,00 - - 110,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 60,00 - - 60,00 - - - - - - - - - -

1

Xã Trà Bùi (Hỗ trợ nhà ở thuộc dự án 1
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Trà Bùi)

8067544 60,00 60,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 50,00 - - 50,00 - - - - - - - - - -

2

Xã Trà Bùi (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2024 xã Trà Bùi)

8090048 50,00 50,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

287,00 - - 287,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

287,00 - - 287,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 132,00 - - 132,00 - - - - - - - - - -

3 Cải tạo, tuyến đường dân sinh tổ 5 thôn Tây đi
Suối Nghệ 2 7991146 57,00 57,00 - - - - - -
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4 Đường BTXM từ trường mầm non đến trụ sở
UBND xã mới 7987141 75,00 75,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 155,00 - - 155,00 - - - - - - - - - -

5 Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi
thôn Tang 8015631 90,00 90,00 - - - - - -

6 Nối tiếp đường BTXM từ tổ 6 thôn Gò ( cũ ) đi
Đông Hòa xã Tịnh Giang 8015632 65,00 65,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 443,00 - - 443,00 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 443,00 - - 443,00 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 443,00 - - 443,00 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 443,00 - - 443,00 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 443,00 - - 443,00 - - - - - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

443,00 - - 443,00 - - - - - - - - - -

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 130,00 - - 130,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 20,00 - - 20,00 - - - - - - - - - -

1

Xã Trà Thanh (Hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Trà Thanh)

8063728 20,00 20,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 110,00 - - 110,00 - - - - - - - - - -

2

Xã Trà Thanh (Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2024 xã Trà Thanh)

8089930 110,00 110,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

313,00 - - 313,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

313,00 - - 313,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 161,00 - - 161,00 - - - - - - - - - -

3 Đường BTXM nhà Hồ Minh Thảo đến Nhà Bà
Hồ Thị Bông tổ 1, thôn Vuông 7978442 81,00 81,00 - - - - - -
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4 Đường BTXM ngã 3 sông Trường đến tổ 4
thôn Môn 7978445 80,00 80,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 152,00 - - 152,00 - - - - - - - - - -

5 Đường BTXM tổ 3 thôn Cát 8015406 77,00 77,00 - - - - - -

6 Đường BTXM tuyến từ nhà Lợi Mai đến nhà
ông Hồ Văn Nguyên tổ 6, thôn Gỗ 8015405 75,00 75,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



100

tthanh

tthanh

tthanh

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



101

tthanh

tthanh

tthanh

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



102

Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 399,00 - - 399,00 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 399,00 - - 399,00 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 399,00 - - 399,00 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 399,00 - - 399,00 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 399,00 - - 399,00 - - - - - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

399,00 - - 399,00 - - - - - - - - - -

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 142,00 - - 142,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 20,00 - - 20,00 - - - - - - - - - -

1

Xã Hương Trà (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Hương Trà)

8063730 20,00 20,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 122,00 - - 122,00 - - - - - - - - - -

2

Xã Hương Trà (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024 xã Hương Trà)

8089762 122,00 122,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

257,00 - - 257,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

257,00 - - 257,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 139,00 - - 139,00 - - - - - - - - - -

3 BTXM Tuyến dốc chè đi tổ 1, tổ 2 thôn Cà
Đam (nối tiếp) 7991678 92,00 92,00 - - - - - -
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4 Nối tiếp đường BTXM tổ 4, thôn Trà Lương 7980907 47,00 47,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 118,00 - - 118,00 - - - - - - - - - -

5 Đường BTXM tuyến Hồ Văn Bảo - Hồ Văn
Non (Tổ 4, Trà Vân) 8015626 70,00 70,00 - - - - - -

6 Tường rào, cổng ngỏ, sân bê tông Nhà văn hóa
thôn Trà Lương 8015627 48,00 48,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 470,00 - - 470,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 470,00 - - 470,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

I Vốn huyện quản lý 470,00 - - 470,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 470,00 - - 470,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 470,00 - - 470,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

470,00 - - 470,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 196,00 - - 196,00 100,00 - - - 100,00 - 100,00 100,00 - 100,00

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 70,00 - - 70,00 70,00 - - - 70,00 - 70,00 70,00 - 70,00

1

Xã Trà Hiệp (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Trà Hiệp)

8066473 70,00 70,00 70,00 - 70,00 70,00 70,00 - 70,00

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 126,00 - - 126,00 30,00 - - - 30,00 - 30,00 30,00 - 30,00

2

Xã Trà Hiệp (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024 xã Trà Hiệp)

8080283 126,00 126,00 30,00 - 30,00 30,00 30,00 - 30,00

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

274,00 - - 274,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

274,00 - - 274,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 198,00 - - 198,00 - - - - - - - - - -

3 Đường BTXM từ nhà ông Thế đến nhà ông
Thức tổ 4, thôn Cưa 7978407 98,00 98,00 - - - - - -
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4 Đường BTXM tổ 1 đến tổ 2 thôn Băng 7978408 100,00 100,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 76,00 - - 76,00 - - - - - - - - - -

5 Cải tạo thủy lợi NataCuk thôn Băng 8015633 76,00 76,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 135,76 - - 135,76 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 135,76 - - 135,76 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 135,76 - - 135,76 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 135,76 - - 135,76 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 135,76 - - 135,76 - - - - - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

135,76 - - 135,76 - - - - - - - - - -

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 122,00 - - 122,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 54,00 - - 54,00 - - - - - - - - - -

1

Xã Sơn Trà (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2023 xã Sơn Trà)

8062156 54,00 54,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 68,00 - - 68,00 - - - - - - - - - -

2

Xã Sơn Trà (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024 xã Sơn Trà)

8097219 68,00 68,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

13,76 - - 13,76 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

13,76 - - 13,76 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 13,76 - - 13,76 - - - - - - - - - -

3 BTXM tuyến tổ 6 đến tổ 5 thôn Trà Xuông 8015654 13,76 13,76 - - - - - -
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 338,00 - - 338,00 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 338,00 - - 338,00 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 338,00 - - 338,00 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 338,00 - - 338,00 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 338,00 - - 338,00 - - - - - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

338,00 - - 338,00 - - - - - - - - - -

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 48,00 - - 48,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 48,00 - - 48,00 - - - - - - - - - -

1

Xã Trà Lâm (Dự toán hỗ trợ nhà ở thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi năm 2024 xã Trà Lâm)

8100691 48,00 48,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

290,00 - - 290,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

290,00 - - 290,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 146,00 - - 146,00 - - - - - - - - - -

2 Đường BTXM tổ 3 đi tổ 1,2 thôn Trà Hoa 7972541 75,00 75,00 - - - - - -

3 Đường BTXM đi tổ 3,4 thôn Trà Khương 7972542 71,00 71,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 144,00 - - 144,00 - - - - - - - - - -
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4 Nối tiếp đường BTXM tổ 3 đi tổ 1, 2 thôn Trà
Hoa 8015084 76,00 76,00 - - - - - -

5 Thủy lợi nước Con Lang 8015083 68,00 68,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 286,00 - - 286,00 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 286,00 - - 286,00 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 286,00 - - 286,00 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 286,00 - - 286,00 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 286,00 - - 286,00 - - - - - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

286,00 - - 286,00 - - - - - - - - - -

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 56,00 - - 56,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 56,00 - - 56,00 - - - - - - - - - -

1

Xã Trà Tây (Dự án hỗ trợ nhà ở thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh kế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2024 xã Trà Tây)

8091890 56,00 56,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

230,00 - - 230,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

230,00 - - 230,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 112,00 - - 112,00 - - - - - - - - - -

2 BTXM tuyến đường nhà ông Hồ Văn Xanh đi
tổ 3 thôn Xanh (nối tiếp) 7978446 56,00 56,00 - - - - - -

3

BTXM Tuyến ông Thanh - Ông Tàu (tổ 3 thôn
Bắc Nguyên), nhà Ông Lế - Ông Đông (tổ 3
thôn Bắc Dương, Ông Chung - Ông Vân (tổ 4
thôn Bắc Dương)

7982654 56,00 56,00 - - - - - -

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



117

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 118,00 - - 118,00 - - - - - - - - - -

4
BTXM Tuyến đường nhà ông Hồ Văn Xanh,
thôn Vàng (nối tiếp) đi đến khu căn cứ Tỉnh ủy
Nà Trút

8015653 65,00 65,00 - - - - - -

5 Đường BTXM từ nhà Bà Chánh đi nhà ông
Non, tổ 2, thôn Tây 8015630 53,00 53,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 THÁNG 02/2025

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /03/2025 của UBND huyện Trà Bồng)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17

TỔNG SỐ 373,00 - - 373,00 - - - - - - - - - -

A DỰ ÁN DO ĐP QUẢN LÝ 373,00 - - 373,00 - - - - - - - - - -

I Vốn huyện quản lý 373,00 - - 373,00 - - - - - - - - - -

1  Nguồn vốn phân cấp của tỉnh 373,00 - - 373,00 - - - - - - - - - -

a Đối ứng thực hiện các chương trình MTQG 373,00 - - 373,00 - - - - - - - - - -

*

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi huyện Trà Bồng giai đoạn
2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến
năm 2025

373,00 - - 373,00 - - - - - - - - - -

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 124,00 - - 124,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2024 124,00 - - 124,00 - - - - - - - - - -

1

Xã Trà Xinh (Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm 2024 xã Trà Xinh)

8089927 124,00 124,00 - - - - - -

 -

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

249,00 - - 249,00 - - - - - - - - - -

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi

249,00 - - 249,00 - - - - - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2022 124,00 - - 124,00 - - - - - - - - - -

2 Đường UBND xã đi đội 6 thôn Trà Kem 7978411 60,00 60,00 - - - - - -

3 Cải tạo nhà văn hóa thôn Trà Ôi 7987998 64,00 64,00 - - - - - -

Trả nợ đối ứng cho năm 2023 125,00 - - 125,00 - - - - - - - - - -
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4 Cầu Suối Kem và đường dẫn 8015629 125,00 125,00 - - - - - -

STT Nội dung Mã dự án

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng báo cáo

Ghi chú

Tổng số

Vốn kế hoạch
năm trước

được phép kéo
dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
Thủ tướng
Chính phủ

giao

Kế hoạch bộ, cơ
quan trung
ương/địa

phương triển
khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán vốn
kế hoạch kéo

dài

Thanh toán vốn kế
hoạch năm

Thanh toán
khối lượng

hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17
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